
Diện 

tích

DT 

quy 

đổi

Đơn giá Thành tiền
 Số chứng 

từ 

Diện 

tích

DT 

quy 

đổi

Đơn giá Thành tiền
 Số chứng 

từ 

Diện 

tích

DT 

quy 

đổi

Đơn giá Thành tiền  Số chứng từ 
Diện 

tích

DT 

quy 

đổi

Đơn giá Thành tiền
Ghi 

chú
 Số chứng từ 

Diện 

tích

DT 

quy 

đổi

Đơn giá Thành tiền
 Số chứng 

từ 

Diện 

tích

DT 

quy 

đổi

Đơn giá Thành tiền
 Số chứng 

từ 

Diện 

tích

DT 

quy 

đổi

Đơn giá Thành tiền
 Số chứng 

từ 

Đăk Poi 4.5 3.65 812,830   2,962,765    4.5 3.645 767,518  2,797,603   4.5 3.645 567,077   2,066,996   4.5 3.645 853,264   259,179      t1 0.9 0.729 975,174    710,902     0.5 0.405 798,337   323,326       0.5 0.405 529,682   214,521       9,335,293     

-             -             0.9 0.729 853,264   570,194      t2 -             570,194        

Đăk Ven 5.3 4.293 767,518  3,294,955   5.3 4.293 567,077   2,434,462   5.3 4.293 853,264   305,255      t1 0.6 0.486 975,174    473,935     0.6 0.486 798,337   387,992       0.6 0.486 529,682   257,425       7,154,023     

-             -             0.6 0.486 853,264   380,129      t2 380,129        

14a 1.2 0.972 767,518  746,027      1.2 0.972 567,077   551,199     1.2 0.972 853,264   69,114        t1 2.4 1.944 798,337   1,551,967    2.4 1.944 529,682   1,029,702    3,948,010     

Đông Lốc 0.6 0.486 767,518  373,014      0.6 0.486 567,077   275,599     0.6 0.486 853,264   414,686      0.6 0.486 975,174    473,935     0.6 0.486 798,337   387,992       0.6 0.486 529,682   257,425       2,182,651     

Tổng cộng 2,962,765    7,211,599   5,328,255   1,998,558   1,658,771   2,651,277    1,759,074    23,570,300   

BIỂU 03: TỔNG HỢP SỐ TIỀN ĐÃ KHOÁN BẢO VỆ RỪNG ĐỐI VỚI CÁC DIỆN TÍCH BỊ GIẢM, MẤT CHO CÁC CỘNG ĐỒNG

(Kèm theo Kết luận thanh tra)

2022 2023 2024

TổngCộng đồng

2019 2020 20212018

UNC 

27/8/2019; 

UNC 

9/9/2019; 

UNC 

25/12/2019; 

UNC 

18/5/2020

PC280 ngày 

5/9/2018; 

UNC 

29/1/2019; 

UNC 

27/3/2019 

UNC 

17/4/2024; 

UNC 

17/6/2024

UNC 

15/6/2023; 

UNC 

26/1/2024; 

UNC 

10/6/2024 

UNC 

23/6/2022; 

UNC 

13/1/2023; 

UNC 

30/8/2023,1

4/9/2023

PC244 ngày 

2/8/2021; 

UNC ngày 

31/12/2021; 

UNC ngày 

12/1/2022; 

UNC 

19/4/2022; 

UNC 

30/5/2022

UNC 

24/8/2020;PC

66 ngày 

5/2/2021; 

PC230 ngày 

25/7/2021
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